4

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TỈNH BÌNH ĐỊNH                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:          /2023/NQ-HĐND                 Bình Định, ngày       tháng       năm 2023
           Dự thảo 





NGHỊ QUYẾT
Quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng 
và phát triển tỉnh Bình Định” 




HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ …

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;
Căn cứ Nghị định số **/2023/NĐ-CP ngày ** tháng * năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
Xét Tờ trình số **/TTr-UBND  ngày    tháng   năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Nghị quyết quy định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định”; Báo cáo thẩm tra số……/BC-VHXH ngày …tháng…năm 2023 của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị quyết này quy định cụ thể về đối tượng, nguyên tắc, thẩm quyền, tiêu chuẩn, quy trình xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định” cho cá nhân có đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài có thành tích hoặc có quá trình cống hiến, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Bình Định.
Điều 3. Nguyên tắc xét tặng 
1. Việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định” đảm bảo chính xác, công bằng, kịp thời.
2. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định” chỉ xét tặng một lần đối với mỗi cá nhân. Không áp dụng hình thức truy tặng Kỷ niệm chương. 
3. Việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định” được tiến hành thường xuyên.
4. Không giới thiệu, xét tặng các trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc trong thời gian bị điều tra, truy tố, xét xử, thanh tra, kiểm tra.
Điều 4. Thẩm quyền xét tặng: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.
Điều 5. Tiêu chuẩn xét tặng
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định” xét tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định, đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:
1. Đối với các cá nhân thuộc tỉnh Bình Định
a) Đã hoặc đang đảm nhiệm một trong các chức vụ sau: 
Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định.
[bookmark: _GoBack]Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc, Phó Giám đốc các sở, ban, ngành và tương đương; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Trưởng, Phó các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố một nhiệm kỳ (05 năm) trở lên.
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố từ hai nhiệm kỳ (từ 08 năm đến 10 năm) trở lên.
b) Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Nhà giáo Nhân dân, Thầy thuốc Nhân dân, Nghệ nhân Nhân dân.
c) Chiến sĩ Thi đua toàn quốc; đạt giải Nhất, Huy chương Vàng trong các cuộc thi, giải đấu cấp khu vực hoặc thế giới.
d) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp tỉnh.
2. Đối với cá nhân thuộc bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
Có đóng góp tích cực và hiệu quả cho sự phát triển của tỉnh Bình Định trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tăng cường sự hợp tác giữa tỉnh Bình Định với các tỉnh, thành phố trong nước, được các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đề xuất. 
3. Đối với cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài
Có đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh Bình Định trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Bình Định với các nước trên thế giới, được các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đề xuất.
4. Trường hợp đặc biệt, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh Bình Định trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận.
[bookmark: dieu_8]Điều 6. Quy trình xét tặng
1. Quy trình đề nghị
a) Cá nhân là người Việt Nam, người nước ngoài có thành tích được giới thiệu và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định”.
b) Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ) chủ trì, lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan để thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
2. Quy trình xét tặng
a) Các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xét, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân thuộc đơn vị quản lý và cá nhân đã nghỉ hưu tại đơn vị.
b) Các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xét, đề nghị Ủỷ ban nhân dân tỉnh tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân thuộc các cơ quan Trung ương và các địa phương trong cả nước có đóng góp tích cực cho sự phát triển tỉnh Bình Định.
c) Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, đề nghị Ủy ban nhân tỉnh xét, tặng Kỷ niệm chương  cho các cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài.
d) Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ) có trách nhiệm tổng hợp danh sách, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng.
3. Hồ sơ đề nghị
a) Tờ trình đề nghị xét tặng của các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
b) Báo cáo thành tích của cá nhân (mẫu báo cáo do Sở Nội vụ hướng dẫn cụ thể).
c) Các tài liệu, minh chứng kèm theo (Quyết định phê chuẩn, bổ nhiệm, khen thưởng; chứng nhận, phát minh, sáng chế, công trình khoa học được công nhận…).
Điều 7. Hình thức khen thưởng
1. Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định” được nhận Bằng chứng nhận Kỷ niệm chương và mức thưởng.
Mức thưởng có 02 phương án:
Phương án 1: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).
Phương án 2: 1.080.000 đồng (Một triệu, tám mươi ngàn đồng chẵn).
Mức tiền thưởng được dự thảo căn cứ theo mức tiền thưởng Kỷ niệm chương được quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 57 dự thảo Nghị định…/2023/NĐ-CP ngày.. /…/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng là 0,6 lần mức lương cơ sở, cụ thể: 0,6 x 1.800.000 đồng = 1.080.000 đồng.
2. Kinh phí khen thưởng trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng của tỉnh.
Điều 8. Thu hồi Kỷ niệm chương
1. Cá nhân bị hủy bỏ kết quả xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định” kèm theo Bằng chứng nhận và tiền thưởng khi có một trong những hành vi sau:
a) Kê khai gian dối thành tích để xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định”.
b) Lợi dụng kết quả xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định” để có hành vi vi phạm pháp luật.
c) Có hành vi vi phạm pháp luật đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Căn cứ kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc kê khai gian dối thành tích hoặc hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân, các Sở, ban, ngành Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trình Ủy ban nhân tỉnh quyết định hủy bỏ kết quả xét tặng, thu hồi Bằng chứng nhận và tiền thưởng đã tặng cho cá nhân và công bố công khai với cơ quan truyền thông.
Điều 9. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XIII, Kỳ họp thứ….  thông qua ngày  … tháng…. năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2024./.

	 Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; 
- Các bộ: Tư pháp, Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức CT - XH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp. 

	   CHỦ TỊCH





    Hồ Quốc Dũng


     



























































































































































































